
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024
Số: 2024-487/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (tên viết tắt: 
NEWTATCO, Số GP: 01)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 836 ngày 25/12/2023, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: KOEKIZAIDANHOJIN JAPAN CHINA SKILLED – 
WORKERS EXCHANGE CENTER (JCSEC)     (Số giấy phép: 1704000276)

2. Tên người sử dụng lao động: Daitokushokuhin Co., Ltd
3. Số lượng: 10 người, trong đó 10 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Sản xuất đồ ăn sẵn
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 163.400 JPY/tháng (950 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 17.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 8.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.000.000 VNĐ
- Tiền đào tạo: 20.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 8.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.800.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(phí trả cho bên dịch vụ ủy thác xin thị thực visa)

300.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 08 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024
Số: 2024-548/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (tên viết tắt: 
NEWTATCO, Số GP: 01)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 844 ngày 26/12/2023, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: KOEKI ZAIDAN HOJIN JAPAN CHINA SKILLED – 
WORKERS EXCHANGE CENTER (JCSEC)     (Số giấy phép: 1704000276)

2. Tên người sử dụng lao động: Sundelica Co., Ltd
3. Số lượng: 10 người, trong đó 6 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Sản xuất đồ ăn sẵn
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 158.240 JPY/tháng (920 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 10.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 8.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.000.000 VNĐ
- Tiền đào tạo: 20.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 8.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.800.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(phí trả cho bên dịch vụ ủy thác xin thị thực visa)

300.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 07 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024
Số: 2024-564/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (tên viết tắt: 
NEWTATCO, Số GP: 01)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 843 ngày 26/12/2023, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: KOEKIZAIDANHOJIN JAPAN CHINA SKILLED – 
WORKERS EXCHANGE CENTER (JCSEC)     (Số giấy phép: 1704000276)

2. Tên người sử dụng lao động: Daitokushokuhin Co., Ltd
3. Số lượng: 5 người, trong đó 5 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Sản xuất đồ ăn sẵn
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 166.840 JPY/tháng (970 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 13.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 8.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.000.000 VNĐ
- Tiền đào tạo: 20.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 8.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.800.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(phí trả cho bên dịch vụ ủy thác xin thị thực visa)

300.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 08 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2024
Số: 2024-2407/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (tên viết tắt: 
NEWTATCO, Số GP: 01)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 847 ngày 27/12/2023, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: KOEKI SHADAN HOJIIN KOKUSAI JINZAI 
KAKUSHIN KIKO (IFORCE) (Số giấy phép: 1704000277 )

2. Tên người sử dụng lao động: Prime Delica Co.,Ltd.
3. Số lượng: 12 người, trong đó 12 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Sản xuất đồ ăn sẵn
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 158.333 JPY/tháng (950 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 10.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.000.000 VNĐ
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 8.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.800.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(phí trả cho bên dịch vụ ủy thác xin thị thực visa)

300.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 07 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2024
Số: 2024-2501/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (tên viết tắt: 
NEWTATCO, Số GP: 01)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 848 ngày 27/12/2023, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: KOEKI SHADAN HOJIIN KOKUSAI JINZAI 
KAKUSHIN KIKO (IFORCE) (Số giấy phép: 1704000277 )

2. Tên người sử dụng lao động: Prime Delica Co.,Ltd.
3. Số lượng: 15 người, trong đó 15 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Sản xuất đồ ăn sẵn
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 155.000 JPY/tháng (930 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 10.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.000.000 VNĐ
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 8.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.800.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(phí trả cho bên dịch vụ ủy thác xin thị thực visa)

300.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 07 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024
Số: 2024-6315/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (tên viết tắt: 
NEWTATCO, Số GP: 01)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 51 ngày 26/01/2024, Cục Quản lý lao động 
ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản sau 
đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: KOKUSAI FUKUSHI JIGYOU KYOUDOUKUMIAI 
(KFJK)  (Số giấy phép: 1708001595)

2. Tên người sử dụng lao động: Công ty cổ phần Machida Auto Services
3. Số lượng: 1 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Bảo dưỡng/ sửa chữa ô tô
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 2 năm
6. Tiền lương/tiền công: 173.333 JPY/tháng (1.000 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở 

với đầy đủ trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 15.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên 
tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả 
chi phí này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.000.000 VNĐ

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(phí trả cho bên dịch vụ ủy thác xin thị thực visa)

300.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 03 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024
Số: 2024-9314/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (tên viết tắt: 
NEWTATCO, Số GP: 01)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 83 ngày 22/02/2024, Cục Quản lý lao động 
ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản sau 
đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: KOEKIZAIDANHOJIN JAPAN CHINA SKILLED – 
WORKERS EXCHANGE CENTER (JCSEC) (Số giấy phép: 1704000276)

2. Tên người sử dụng lao động: Sundelica Co., Ltd
3. Số lượng: 12 người, trong đó 12 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Sản xuất đồ ăn sẵn
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 183.008 JPY/tháng (1.064 JPY/giờ)
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 15.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 8.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.000.000 VNĐ
- Tiền đào tạo: 20.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 8.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.800.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(phí trả cho bên dịch vụ ủy thác xin thị thực visa)

300.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 10 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.
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